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E�ects of cuttings density on growth and develop of Trung du purple tea variety 
Tran Xuan Hoang, Dang Van �u, Duong Trung Dung, 

  Nguyen �i Binh, Do �i Viet Ha
Abstract
�e research result of e�ects of cuttings density on growth and develop of Trung du purple tea variety for enhancing 
the multiplication ability showed that: �e ratio of callus reached the highest value (96.75 - 100%) at density of 
200 - 220 bags/m2 a�er 40 days of cuttings sticking. �e ratio of cuttings giving roots reached 100% at density of 
200 bags/m2 a�er 90 days of cuttings sticking and the lowest ratio of cuttings giving roots was observed at cuttings 
density of 260 bags/m2. The ratio of germination reached 100% and the survival rate ranged from 88.54 - 89.20% at 
cuttings density of 200 - 220 bags/m2 a�er 120 days of cuttings sticking. �e highest ratio of cuttings plantlets for 
transplanting reached 86.40% at cuttings density of 200 bags/m2.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Khoai môn (Colocasia esculenta var. esculenta 

(L.) Schott) được sử dụng làm lương thực và thực 
phẩm phổ biến trên thế giới, đặc biệt ở các nước 
Châu Á và Châu Đại Dương (Tăng �ị Hạnh và ctv., 
2012). Ở Việt Nam, khoai môn được trồng tại hầu 
hết các vùng sinh thái, là đặc sản quý của một số 
địa phương và là cây trồng đem lại nguồn thu nhập 
cao cho nông dân ở một số vùng như Sơn La, Lào 
Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Đà Lạt, Trà Vinh,... 
(Nguyễn �ị Ngọc Huệ và ctv., 2005). Tuy nhiên, do 
cây khoai môn được nhân giống bằng phương pháp 
vô tính, hệ số nhân giống thấp, nên để phát triển 
sản xuất theo hướng hàng hóa gặp khó khăn do khó 

mở rộng diện tích (Nguyễn �ị Ngọc Huệ, Đinh �ế 
Lộc, 2005). Đây cũng là trường hợp không ngoại lệ 
đối với giống khoai môn đặc sản ruột trắng xơ tím 
hiện được trồng nhiều ở Bắc Kạn, có tên gọi là khoai 
môn Bắc Kạn hay khoai Tàu Bắc Kạn.

Một trong những giải pháp khoa học công nghệ 
để phát triển nhanh và bền vững cây khoai môn 
là sử dụng nguồn giống đảm bảo chất lượng cao 
được nhân bằng công nghệ nuôi cấy mô, phương 
pháp này cho phép sản xuất cây giống khoai môn 
có chất lượng tốt, đồng đều với số lượng lớn, đáp 
ứng đủ nhu cầu sản xuất trên diện tích rộng (Đặng 
Trọng Lương, Đỗ Tuấn Khiêm, 2011; Nguyễn Quang 
�ạch và ctv., 2010). Đây có thể coi là một trong vấn 
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TÓM TẮT
Mục đích nghiên cứu là xác định được mật độ và mức phân bón phù hợp để sản xuất được nhiều củ giống từ cây 

khoai môn nuôi cấy mô. Các thí nghiệm 2 nhân tố, bao gồm: Giống và các nền mật độ: 2; 2,5; 3,3 và 4 cây/m2; Giống 
và các nền phân bón: nền; nền + 60 kgN, nền + 80 kgN và nền + 100 kgN/ha. �í nghiệm được tiến hành trong 3 
năm 2012 - 2014. Kết quả cho thấy: Mật độ trồng 33.000 cây/ha thích hợp cho việc nhân củ giống, cây khoai môn 
từ nuôi cấy mô cho hệ số nhân giống đạt 14,4 - 15,2 lần cao hơn hệ số nhân giống trồng từ củ thông thường (đạt từ 
10,5 - 10,8 lần). Bón phân với công thức 1,5 tấn phân HCSH + 1000 kg vôi bột 100 kg N + 60 kg P2O5 + 80 kg K2O/
ha + 4.155 ml phân bón lá Bloom & Fruit USA là phù hợp nhất để nhân giống từ cây nuôi cấy mô, cho số củ con/ 
khóm và năng suất thực thu đạt cao nhất ở cả 3 năm tương ứng là: 11,3 củ cấp 1/khóm và 5,2 củ cấp 2/khóm đạt 11,6 
tấn/ha, cao hơn các công thức còn lại .

Từ khóa: Cây nuôi cấy mô, hệ số nhân giống, khoai môn Bắc Kạn, mật độ, phân bón



41

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 4(77)/2017

đề cốt lõi, bởi lẽ cây khoai môn có hệ số nhân giống 
thấp, củ khoai môn lại có thời gian ngủ nghỉ ngắn 
và dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện ngoại cảnh nên 
rất khó để giống. Tuy nhiên, để cây giống nuôi cấy 
mô phát triển tốt và phát huy tối đa tiềm năng năng 
suất, cần phải xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất 
củ giống từ cây nuôi cấy mô phù hợp, sao cho hệ 
số nhân giống phải cao hơn so với nhân giống bằng 
phương pháp truyền thống, vừa đảm bảo tính chủ 
động trong khâu cung ứng nguồn giống lại vừa có 
thể phục tráng và làm sạch bệnh của các giống môn 
- sọ bị thoái hoá. Phương pháp nhân giống bằng kĩ 
thuật nuôi cấy mô là một hướng đi rất có triển vọng 
trong chiến lược mở rộng nhanh diện tích loài cây 
trồng đặc sản có giá trị kinh tế cao cho các tỉnh miền 
núi phía Bắc, đặc biệt là tỉnh Bắc Kạn và các vùng lân 
cận. Đặc điểm cây khoai môn Bắc Kạn từ nuôi cấy 
mô là cho nhiều củ bi và có thể sử dụng để làm giống 
để sản xuất thương phẩm. Chính vì vậy, việc nghiên 
cứu, xác định một quy trình kỹ thuật trồng và chăm 
sóc cây khoai môn từ nuôi cấy mô thích hợp sẽ đạt 
được nhiều tiêu chí như: năng suất cao, ổn định, hệ 
số nhân giống cao là rất cần thiết, góp phần mở rộng 
nhanh diện tích trồng khoai môn, tăng thu nhập cho 
người dân vùng sâu vùng xa của tỉnh. Bài báo này 
là kết quả triển khai các thí nghiệm về biện pháp 
kỹ thuật trong nhân giống khoai môn Bắc Kạn bao 
gồm: mật độ trồng và mức phân bón trong ba năm 
2012 - 2014 tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu

- Cây khoai môn Bắc Kạn từ nuôi cấy mô cho 
ra bầu trong vườn ươm từ 40 - 45 ngày. Cây con có 
chiều cao đạt 12 – 15 cm, có từ 3 - 5 lá, sạch bệnh. 

- Cây khoai môn Bắc Kạn trồng từ củ giống thông 
thường

Một số loại phân bón đã sử dụng trong nghiên cứu 
gồm: Phân đạm: Urê (46% N); Phân lân: Supe lân (16% 
P

2
O

5
); Phân kali: Kali clorua (56% K

2
O). Phân bón 

lá Bloom & Fruit USA có thành phần: N: 1% - P2O5: 
6% - K2O: 6% - Fe: 2,02% - Cu: 0,01% - Mn: 0,01% - 
Zn: 0,01% - Mo:  0,0001% - VitaminB1:  0,05%  - 
VitaminB6:  0,03%  - Alginic acid:1,5%  - 
Mannilol: 0,1% - NAA: 0,012% - IAA: 0,1g/l

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp bố thí nghiệm

Các thí nghiệm 2 nhân tố được bố trí theo kiểu 
Split-plot với 3 lần nhắc lại. Mỗi ô thí nghiệm có 
diện tích 25 m2, dài 10 m, rộng 2,5 m. 

a) �í nghiệm nghiên cứu mật độ
Nhân tố chính - mật độ, có 4 mật độ: MĐ1: 20.000 

cây/ha (khoảng cách 70 ˟ 70cm); MĐ2: 25.000 cây/
ha (khoảng cách 70 ˟ 57 cm); MĐ3: 33.000 cây/
ha (khoảng cách 70 ˟ 43 cm); MĐ4: 40.000 cây/ha 
(khoảng cách 70 ˟  35 cm). 

Nhân tố phụ- giống khoai môn Bắc Kạn, có 2 
loại giống: G1: cây khoai môn Bắc Kạn nuôi cấy 
mô; G2: cây khoai môn Bắc Kạn trồng từ củ giống 
thông thường. 

�í nghiệm gồm 8 công thức: MĐ1G1, MĐ2G1, 
MĐ3G1, MĐ4G2, MĐ1 G2, MĐ2G2, MĐ3G2, MĐ4G2.
b) �í nghiệm nghiên cứu mức phân bón

Nhân tố chính - phân bón, có 4 mức phân bón: 
PB1: Nền (1,5 tấn phân HCVS + 1000 kg vôi bột + 60 
kg P2O5 + 80 kg K2O + 4.155ml phân bón lá Bloom 
& Fruit USA (Đ/C); PB2: Nền + 60 kg N; PB3: Nền + 
80kg N; PB4: Nền + 100 kg N. 

Nhân tố phụ - giống khoai môn Bắc Kạn, có 2 
loại giống: G1: cây khoai môn Bắc Kạn nuôi cấy 
mô; G2: cây khoai môn Bắc Kạn trồng từ củ giống 
thông thường. 

�í nghiệm gồm 8 công thức: PB1G1, PB2G1, 
PB3G1, PB4G2, PB1G2, PB2G2, PB3G2, PB4G2.
2.2.2. Kỹ thuật áp dụng cho thí nghiệm

- �ời vụ trồng: 20/02/2012; 23/02/2013; 
21/02/2014. 

- Mật độ, khoảng cách,: �í nghiệm phân bón: 
mật độ trồng 33.000 cây/ha (khoảng cách 70 x 43 
cm). �í nghiệm mật độ: trồng theo mật độ nghiên 
cứu ở các công thức thí nghiệm.

- Lượng phân bón cho 1 ha: �í nghiệm mật độ: 
1,5 tấn phân HCVS + 1000 kg vôi bột + 80 kg N 
+ 60 kg P2O5 + 80 kg K2O + phân bón lá Bloom & 
Fruit USA (pha 25 ml với 16 lít nước/lần phun, phun 
vào 120 ngày sau trồng, phun 3 lần (mỗi lần cách 
nhau 10 - 15 ngày). �í nghiệm phân bón: bón phân 
theo từng công thức thí nghiệm

- Kỹ thuật bón phân: Bón lót: 100% phân HCVS + 
100% phân lân +100% vôi. 

- Bón thúc lần 1: 60% N + 40% K2O, bón vào giai 
đoạn cây khoai được 4 - 5 lá kết hợp với làm cỏ, xới 
xáo, vun gốc. Bón sâu 5 - 6 cm, sau đó lấp kín đất; 
Bón thúc lần 2: 40% N + 60% K2O vào giai đoạn cây 
khoai 7 - 8 lá, kết hợp làm cỏ, vun gốc. Bón sâu 2 - 3 
cm, sau đó lấp kín đất.

- Phân bón lá Bloom & Fruit USA: pha 25ml cho 
bình 16 lít nước, phun vào 120 ngày sau trồng, phun 
3 lần (mỗi lần cách nhau 10 - 15 ngày). Phun 2 bình/
lần/sào 360m2. 
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2.2.5. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi 
�eo dõi các chỉ tiêu: �ời gian sinh trưởng; Số 

lá/cây; Chiều cao cây; Các chỉ tiêu đo đếm năng 
suất và các yếu tố cấu thành năng suất: Số khóm/ô 
(khóm/ô); Số củ con/ khóm (củ/khóm); Khối lượng 
củ con/ khóm (kg/củ); Chiều dài, đường kính củ cái 
(cm); Khối lượng củ cái; Năng suất lý thuyết; Năng 
suất thực thu.

Đánh giá mức độ nhiễm sâu, bệnh theo QCVN 
01- 38: 2010/BNNPTNT, “Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây 
trồng” ban hành theo �ông tư số 71/2010/TT-
BNNPTNT ngày 10 tháng 12 năm 2010.

2.2.6. Xử lý số liệu
Số liệu được xử lý theo phương pháp phân 

tích phương sai ANOVA bằng chương trình 
IRRISTAT 5.0.

2.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện tại huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn, trong thời gian 2012 - 2014.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến một số tính 
trạng chính và mức độ nhiễm sâu bệnh của cây 
khoai môn Bắc Kạn nuôi cấy mô trong sản xuất 
củ giống
3.1.1. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến một số tính 
trạng chính 

Kết quả nghiên cứu trình bày ở bảng 1, bảng 2 và 
bảng 3 cho thấy: Nhìn chung, mật độ có ảnh hưởng 
đến các tính trạng chính như chiều cao cây, khối 
lượng củ cái, số củ con, khối lượng củ con. Một số 
tính trạng bị ảnh hưởng ít như thời gian sinh trưởng 
và số lá/ cây. 

�ời gian sinh trưởng của cây khoai môn Bắc 
Kạn không có sự chênh lệch nhiều giữa các công 
thức khác nhau, dao động từ 240 - 246 ngày (năm 
2012); 243 - 247 ngày (năm 2013) và 239 - 247 
ngày (năm 2014). Chiều cao cây thấp nhất ở công 
thức MĐ1G1 (trồng bằng cây nuôi cấy mô với mật 
độ 20.000 cây/ha) lần lượt qua các năm là 57,5cm; 
56,8cm và 58,7cm, cao nhất ở công thức MĐ4G2 
(74,6 cm, 73,8cm 74,2cm tương ứng với năm 2012, 
2013, 2014). Trong cùng một giống, khi tăng mật độ 

trồng, chiều cao cây có xu hướng tăng lên. Ở cùng 
mật độ trồng, giống khoai môn Bắc Kạn trồng từ cây 
nuôi cấy mô có chiều cao thấp hơn trồng từ củ giống 
thông thường. Tổng số lá/cây của các công thức 
trong thí nghiệm nằm trong khoảng 21,5 - 23,2 lá và 
sự sai khác về số lá ở các MĐ khác nhau không có ý 
nghĩa về mặt thống kê ở độ tin cậy 95%. 

 Kết quả ở bảng 2 và bảng 3 cũng cho thấy, loại 
cây giống có ảnh hưởng đến khối lượng củ cái, , số 
củ con và khối lượng củ con. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến một số chỉ tiêu sinh trưởng của cây khoai môn Bắc Kạn 
từ nuôi cấy mô trong sản xuất củ giống tại Chợ Đồn, Bắc Kạn

Công thức
Chiều cao cây 

(cm)
Tổng số lá/thân chính 

(lá)
Tổng thời gian sinh trưởng 

(ngày)
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

MĐ1G1 57,5 56,8 58,7 22,3 22,6 21,8 245 246 243
MĐ1G2 67,8 68,2 66,8 23,1 23,2 22,5 245 247 247
MĐ2G1 60,3 58,8 60,5 21,5 22,8 22,6 245 244 240
MĐ2G2 72,8 71,1 70,1 22,5 23,1 23,2 244 247 245
MĐ3G1 62,1 61,3 60,1 23,1 23,2 22,2 243 245 241
MĐ3G2 73,2 73,5 73,4 22,8 22,8 22,6 246 245 244
MĐ4G1 62,8 62,5 61,2 22,8 22,4 21,5 240 243 239
MĐ4G2 74,6 73,8 74,2 23,2 22,8 22,8 243 246 243
CV% 3,5 4,8 4,2 3,1 4,2 2,7 - - -
LSD.05 (G) 3,86 1,28 4,75 0,81 1,18 1,17 - - -
LSD.05 (MĐ) 2,96 3,99 3,45 0,88 1,20 0,76 - - -
LSD.05 (G*MĐ) 4,19 5,65 4,88 1,24 1,7 1,08 - - -
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Bảng 2. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến khối lượng củ và năng suất của cây khoai môn Bắc Kạn 
từ nuôi cấy mô trong sản xuất củ giống tại Chợ Đồn, Bắc Kạn

Ở cùng mật độ trồng, cây khoai môn Bắc Kạn 
nuôi cấy mô tuy có khối lượng củ cái nhỏ hơn cây 
khoai môn Bắc Kạn trồng từ củ giống thông thường 
nhưng ở những công thức được trồng từ cây nuôi 
cấy mô lại có khả năng tạo ra số lượng củ con lớn 
nên số củ con cấp 1 và cấp 2 nhiều hơn hẳn ở cây 
trồng từ củ giống thông thường. Quy luật này không 
thay đổi trong 3 năm tiến hành thí nghiệm. Đây là 
một ưu điểm trong sản xuất củ bi làm giống, đặc biệt 
đối với cây khoai môn có hệ số nhân giống thấp. 

Tương tác giữa giống và mật độ trồng cũng ảnh 
hưởng đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng 
suất khoai môn Bắc Kạn. Khối lượng củ cái dao 
động 211,8 - 311,6 g (năm 2012); 213,5 - 317,2 g 
(năm 2013); 211,7 - 315,4 g (năm 2014). Trong cả 
3 năm tiến hành thí nghiệm khối lượng củ cái lớn 
nhất ở công thức MĐ1G2 (mật độ 20.000 cây/ha với 
cây từ củ giống thông thường) và thấp nhất ở công 
thức MĐ4G1 (mật độ 40.000 cây/ha với cây nuôi cấy 
mô). Ngoài ra, công thức MĐ1G2 (cây khoai môn 
Bắc Kạn trồng từ củ giống thông thường ở mật độ 
20.000 cây/ha) cho khối lượng củ con cao nhất và 
thấp nhất cũng là công thức MĐ4G1 (cây khoai môn 
Bắc Kạn trồng từ cây nuôi cấy mô ở mật độ 40.000 
cây/ha).

Riêng số củ con, công thức MĐ1G1 (cây khoai 
môn Bắc Kạn trồng từ cây nuôi cấy mô ở mật độ 
20.000 cây/ha) cao nhất, trung bình đạt 10,7 củ con 
cấp 1 và 5,3 củ con cấp 2 (năm 2012); 10,5 củ con cấp 

1 và 5,5 củ con cấp 2 (năm 2013); 11,3 củ con cấp 1 
và 5,1 củ con cấp 2 (năm 2014), công thức MĐ4G2 
(cây khoai môn Bắc Kạn trồng từ củ giống thông 
thường ở mật độ 40.000 cây/ha) có số củ con thấp 
nhất, trung bình chỉ đạt 5,7 củ con cấp 1 và 2,6 củ 
con cấp 2 (năm 2012); 5,7 củ con cấp 1 và 2,3 củ con 
cấp 2 (năm 2013); 5,7 củ con cấp 1 và 2,5 củ con cấp 
2 (năm 2014).

Năng suất thực thu của cây khoai môn Bắc Kạn 
trong thí nghiệm đạt 7,0 - 10,3 tấn/ha (năm 2012); 
7,2 - 10,1 tấn/ha (năm 2013) và 7,4 - 10,7 tấn/ha 
(năm 2014). Trong đó, cao nhất là công thức MĐ4G1 
(cây khoai môn nuôi cấy mô trồng với mật độ 40.000 
cây/ha), tuy nhiên, sự khác nhau về năng suất thực 
thu giữa công thức MĐ4G1 và công thức MĐ3G1 
không có ý nghĩa ở độ tin cây 95%. Mặt khác, công 
thức MĐ3G1 (cây khoai môn nuôi cấy mô trồng với 
mật độ 33.000 cây/ha) lại cho số củ con/ đơn vị diện 
tích lớn nhất. Như vậy, mật độ thích hợp nhất với 
cây khoai môn nuôi cấy mô để sản xuất củ giống 
là 33.000 cây/ha, ở mật độ này cho năng suất thực 
thu 10,0 - 10,7 tấn/ha (trồng từ củ giống cây thông 
thường có năng suất từ 9,3 - 9,9 tấn/ha), cho số củ 
con từ 475.200 - 501.600 củ/ha với khối lượng 20,6 
- 21,3 gam/củ, đủ tiêu chuẩn làm giống (trồng từ 
củ giống cây thông thường có số củ con 346.500 - 
356.400 củ/ha với khối lượng 21,4 - 23.2g/củ). Hệ số 
nhân giống đạt từ 14,4 - 15,2 lần cao hơn hệ số nhân 
giống trồng từ củ thông thường (từ 10,5 - 10,8 lần). 

Công thức
Khối lượng củ cái Khối lượng 1 củ con 

(g/củ)
Năng suất thực thu 

(tấn/ha)
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

MĐ1G1 255,4 259,3 257,5 24,2 24,0 24,4 7,6 7,3 7,8
MĐ1G2 311,6 317,3 315,4 25,1 24,7 25,2 7,0 7,2 7,4
MĐ2G1 242,7 263,0 261,3 23,5 23,5 23,2 8,7 8,8 9,1
MĐ2G2 308,7 308,6 309,5 24,8 24,2 24,1 8,4 8,1 8,4
MĐ3G1 239,7 219,8 245,5 20,9 21,3 20,6 10,2 10,0 10,7
MĐ3G2 295,5 308,0 285,1 23,2 21,4 22,2 9,3 9,8 9,9
MĐ4G1 211,8 213,5 211,7 20,4 19,4 20,4 10,3 10,1 10,7
MĐ4G2 273,1 297,2 275,5 21,0 19,6 20,5 9,2 9,9 10,1
CV% 5,4 5,3 4,5 5,1 2,5 3,1 4,0 4,3 3,7
LSD.05 (G) 20,48 8,25 8,20 6,13 1,38 3,02 1,38 0,72 0,98
LSD.05 (MĐ) 18,25 18,29 15,38 1,46 0,70 0,89 0,45 0,48 0,43
LSD.05 (G*MĐ) 25,81 25,87 21,74 2,07 0,99 1,25 0,63 0,68 0,6
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3.1.2. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến mức độ 
nhiễm sâu bệnh hại 

Kết quả ở bảng 4 cho thấy, cây khoai môn nuôi 
cấy mô nhiễm nhẹ bệnh hơn cây trồng từ giống 
thông thường. 

Ở tất cả các công thức mật độ, cây khoai môn Bắc 
Kạn đều bị rệp ở mức độ nhẹ (điểm 1) trong cả 3 
năm (2012, 2013 và 2014). Bệnh sương mai do nấm 
Phytophthora colocasiae chủ yếu gây hại vào mùa 

mưa, đối với cây khoai môn nuôi cấy mô bị bệnh 
sương mai ở điểm 3, rất ít ở điểm 5. Bệnh sương mai 
có xu hướng tăng lên khi tăng mật độ trồng và trong 
cùng một mật độ, cây khoai môn Bắc Kạn nuôi cấy 
mô nhiễm bệnh sương mai nhẹ hơn cây khoai môn 
Bắc Kạn trồng từ củ giống thông thường (nhiễm ở 
mức điểm 5, rất ít điểm 3). Bệnh đốm lá và bệnh 
thối mềm củ đều được đánh giá ở điểm 3 - 5, mức 
độ nhiễm nhẹ.

Bảng 3. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến số củ con và hệ số nhân giống của cây khoai môn Bắc Kạn 
từ nuôi cấy mô trong sản xuất củ giống tại Chợ Đồn, Bắc Kạn

Bảng 4. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại chính 
trên ruộng cây khoai môn Bắc Kạn từ nuôi cấy mô trong sản xuất củ giống tại Chợ Đồn, Bắc Kạn

Công thức
Số củ con cấp 1/khóm (củ) Số củ con cấp 2/khóm (củ) Hệ số nhân giống
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

MĐ1G1 10,7 10,5 11,3 5,3 5,5 5,1 16,0 16,0 16,4
MĐ1G2 8,4 8,7 8,5 3,5 3,8 3,6 11,9 12,5 12,1
MĐ2G1 10,4 10,5 11,1 4,8 5,1 4,8 15,2 15,6 15,9
MĐ2G2 7,8 7,8 7,8 3,3 3,6 3,5 11,1 11,4 11,3
MĐ3G1 9,8 10,1 10,7 4,6 4,8 4,5 14,4 14,9 15,2
MĐ3G2 7,5 7,6 7,7 3,2 2,9 3,1 10,7 10,5 10,8
MĐ4G1 8,5 8,8 8,8 3,5 3,9 3,8 12,0 12,7 12,6
MĐ4G2 5,7 5,7 5,7 2,6 2,3 2,5 8,3 8,0 8,2
CV% 8,6 5,9 6,7 10,9 6,9 9,7 - - -
LSD.05 (G) 0,64 0,58 1,10 0,27 0.95 0,52 - - -
LSD.05 (MĐ) 0,93 0,65 0,75 0,53 0,35 0,47
LSD.05 (G*MĐ) 1,32 0,91 1,06 0,77 0,48 0,67

Công thức
Rệp sáp         (1-3) Sương mai 

(1-9)
Bệnh đốm lá

(1-9)
Bệnh thối mềm củ 

(1-9)
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

MĐ1G1 1 1 1 3 3 3 5 5 3 3 3 3
MĐ1G2 1 1 1 3 3 5 5 5 5 3 5 5
MĐ2G1 1 1 1 3 5 3 5 5 5 5 3 3
MĐ2G2 1 1 1 5 5 3 5 5 5 5 5 3
MĐ3G1 1 1 1 3 5 5 5 5 5 5 3 5
MĐ3G2 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5
MĐ4G1 1 1 1 5 5 3 5 5 5 5 3 3
MĐ4G2 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3

3.2. Ảnh hưởng của chế độ phân bón đến một số 
tính trạng chính và mức độ nhiễm sâu bệnh của 
cây khoai môn Bắc Kạn từ nuôi cấy mô trong sản 
xuất củ giống
3.2.1. Ảnh hưởng của chế độ phân bón đến một số 
tính trạng chính

Kết quả theo dõi, đánh giá ảnh hưởng của các chế 

độ phân bón khác nhau đến một số tính trạng chính 
của cây khoai môn được thể hiện trong bảng 5, bảng 
6 và bảng 7 cho phép nhận xét:

Tính trạng tổng số lá/ thân chính, thời gian sinh 
trưởng ít biến động. Một số tính trạng như chiều 
cao cây, số thân phụ, số củ/ khóm, khối lượng trung 
bình củ cái, khối lượng củ con và năng suất củ bị ảnh 
hưởng rõ nét do mức phân bón khác nhau.
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Bảng 5. Ảnh hưởng của các mức phân bón đến một số chỉ tiêu sinh trưởng của cây khoai môn Bắc Kạn 
từ nuôi cấy mô trong sản xuất củ giống tại Chợ Đồn, Bắc Kạn

Bảng 6. Ảnh hưởng của mức phân bón đến khối lượng củ và năng suất của cây khoai môn Bắc Kạn 
từ nuôi cấy mô trong sản xuất củ giống tại Chợ Đồn, Bắc Kạn

Ở cùng lượng phân bón, chiều cao của cây trồng 
từ cây nuôi cấy mô thấp hơn trồng từ củ giống thông 
thường. Trong 3 năm 2012, 2013, 2014 chiều cao cây 
trồng từ cây nuôi cấy mô dao động từ 53,7 - 66,4 
cm, 51,2 - 68,3 cm, 50,6 - 65,6 cm tương ứng, trong 
khi trồng từ củ giống thông thường chiều cao cây 
dao động từ 55,4 - 71,3 cm (2012), 60,2 - 72,2 cm 
(2013) và 58,2 - 71,5 cm (2014). Năm 2012 và 2013 
chiều cao cây cao nhất ở công thức PB4G2, trung 
bình đạt 71,3 cm (năm 2012) và 72,2 cm (năm 2013); 
đến năm 2014, chiều cao cây cao nhất ở công thức 
PB3G2, trung bình là 71,5 cm, tuy nhiên sự khác 

nhau về chiều cao cây giữa công thức PB3G2 và 
PB4G2 không có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95%.

Số lá trên cây đạt trung bình từ 22,2 - 23,5 lá/ cây 
và giữa các công thức không có sự sai khác trong 
cùng một vụ thí nghiệm. Số thân phụ/cây của các 
công thức trong thí nghiệm đạt từ 5,9 - 10,8 thân 
phụ/cây đối với cây nuôi cấy mô và đạt 4,1 - 8,2 thân 
phụ/cây đối với cây trồng từ củ giống thông thường. 
�ời gian sinh trưởng nằm trong khoảng 239 - 248 
ngày. Sự chênh lệch về chỉ tiêu này giữa các công 
thức là không đáng kể trong các vụ thí nghiệm.    

 

Công thức
Chiều cao cây 

(cm)
Tổng số lá /thân chính 

(lá)
Tổng thời gian sinh trưởng 

(ngày)
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

PB1G1 53,7 51,2 50,6 22,2 22,9 22,4 245 244 245
PB1G2 55,4 60,2 58,2 22,5 23,2 22,5 248 246 247
PB2G1 60,2 60,5 58,7 22,8 23,5 22,6 243 245 243
PB2G2 70,8 71,3 69,4 23,2 23,2 23,1 247 248 245
PB3G1 63,5 66,7 60,1 23,1 23,1 22,2 245 245 239
PB3G2 69,5 70,7 71,5 22,8 22,8 23,2 245 245 243
PB4G1 66,4 68,3 65,6 22,8 23,2 23,5 246 245 245
PB4G2 71,3 72,2 70,8 23,2 23,4 23,5 248 247 246
CV% 3,6 4,9 3,6 1,8 2,4 2,4 - - -
LSD.05 (G) 4,82 4,98 1,95 0,86 1,86 0,99 - - -
LSD.05 (PB) 2,92 4,01 2,89 0,50 0,70 0,70 - - -
LSD.05 (G*PB) 4,12 5,67 4,09 0,71 0,99 1,00 - - -

Công thức
Khối lượng củ cái Khối lượng 1 củ con 

(g/củ)
Năng suất thực thu 

(tấn/ha)
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

PB1G1 183,2 195,8 185,4 16,1 15,8 17,0 6,1 6,4 5,8
PB1G2 191,5 201,2 196,3 18,4 17,2 18,2 5,6 6,2 5,6
PB2G1 211,5 220,4 218,7 22,3 20,6 21,3 9,3 9,3 9,1
PB2G2 258,5 248,7 225,8 22,8 21,8 22,1 8,5 8,4 7,7
PB3G1 223,4 233,5 230,0 23,5 21,4 22,7 10,0 10,4 10,6
PB3G2 262,5 255,6 242,1 24,1 22,7 23,5 8,9 9,2 8,7
PB4G1 238,7 242,3 244,6 23,8 22,2 24,5 10,6 11,0 11,6
PB4G2 267,4 261,3 257,8 24,5 23,4 24,7 9,1 9,6 9,4
CV% 6,3 6,3 6,2 5,8 4,6 3,3 2,8 4,7 2,9
LSD.05 (G) 11,41 33,17 11,60 1,46 1,85 2,07 1,10 0,60 0,82
LSD.05 (PB) 18,14 18,49 17,51 1,59 1,20 0,90 0,30 0,53 0,31
LSD.05 (G*PB) 25,65 26,15 24,76 2,25 1,70 1,28 0,42 0,75 0,44
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Khối lượng củ cái cây khoai môn Bắc Kạn trồng 
từ cây nuôi cấy mô trong thí nghiệm đạt 185,4 - 
244,6 g/củ, cũng đạt cao nhất 244,6g/củ ở công thức 
PB4G1. Khi không được bón phân (công thức PB1 
- ĐC) cây vẫn có thể tạo ra số củ con cấp 1 đạt 4,0 
- 5,5 củ/khóm và số củ cấp 2 đạt 1,3 - 2,1củ /khóm. 
Lần lượt tăng lượng phân đạm lên đến 60kgN, 
80kgN và 100kgN ở các công thức PB2, PB3, PB4 
thì khả năng tạo củ đạt vượt trội với số củ con cấp 
1 trung bình đạt 6,5 - 11,3 củ/khóm và số củ cấp 2 
trung bình đạt 2,2 - 5,2 củ/khóm. Trong đó đạt cao 
nhất là công thức PB4G1 (11,3 củ cấp 1/khóm và 5,2 
củ cấp 2/khóm).

Khối lượng củ con cũng thể hiện sự khác biệt 
giữa các mức phân bón khác nhau. Trong thí nghiệm 
khối lượng củ con đạt từ 15,8 g/củ - 24,7 g/củ. Đạt 
cao nhất là công thức PB4G2 với 23,4 g/củ - 24,7 g/
củ và PB4G1 với 22,2 g/củ - 24,5 g/củ; tiếp theo là 

công thức PB3G2 với 22,7 g/củ - 24,1 g/củ và PB3G1 
với 21,4g/củ - 23,5 g/củ; đạt thấp nhất là công thức 
PB1G1 với khối lượng củ con là 15,8 - 17,0 g/củ

Năng suất khoai môn được được tổng hợp từ 
năng suất củ cái và năng suất củ con, năng suất củ 
cái nhiều, chiếm tỷ lệ lớn sẽ có lợi cho người sản 
xuất. Ngược lại, trong sản xuất giống, nếu năng suất 
củ con cao sẽ tăng hệ số nhân giống và có tác dụng 
lớn trong mở rộng diện tích. Giữa các mức phân bón 
với nhau, công thức PB4G1 (1,5 tấn phân HCSH + 
1000 kg vôi bột 100kg N + 60kg P2O5 + 80kg K20/
ha + 4.155ml phân bón lá Bloom & Fruit USA cho 
năng suất thực thu đạt cao nhất ở cả 3 năm 2012, 
2013, 2014 tương ứng là 10,6 tấn/ha, 11,0 tấn/ha và 
11,6 tấn/ha, số củ con từ 504.900 củ/ ha - 544.500 
củ/ ha, hệ số nhân giống đạt từ 15,3 - 16,5 lần, cao 
hơn các công thức còn lại có ý nghĩa thống kê với 
độ tin cậy 95%. 

3.2.2. Ảnh hưởng của mức phân bón đến mức độ 
nhiễm sâu bệnh hại chính

Kết quả theo dõi ảnh hưởng của mức phân bón 
đến mức độ nhiễm một số sâu bệnh hại chính trong 
bảng 8 cho thấy, cây khoai môn nhiễm nhẹ một số 
sâu bệnh hại như: rệp sáp, bệnh sương mai, bệnh 
đốm lá, bệnh thối củ mềm… Rệp sáp được đánh 
giá ở điểm 1, bệnh sương mai bệnh đốm lá và bệnh 
thối mềm củ đều được đánh giá ở điểm 3 - 5. Đồng 
thời, cây khoai môn Bắc Kạn nuôi cấy mô có tỷ lệ sâu 
bệnh hại nhẹ hơn so với cây trồng từ củ giống thông 
thường. Nghiên cứu cho thấy, nếu bón phân đầy đủ 

và cân đối thì tỷ lệ nhiễm bệnh nhẹ, ngược lại bón ít 
phân (PB1) hoặc bón nhiều phân (PB4) thì mức độ 
nhiễm bệnh tăng lên.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
4.1. Kết luận

Mật độ trồng cây khoai môn để nhân củ giống 
thích hợp nhất là: 33.000 cây/ha (khoảng cách 70 x 
43 cm). Ở cùng mật độ này, cây khoai môn nuôi cấy 
mô cho năng suất thực thu 10,0 - 10,7 tấn/ha (trồng 
từ củ giống cây thông thường có năng suất từ 9,3 - 
9,9 tấn/ha), cho số củ con từ 475.200 - 501.600 củ/

Bảng 7. Ảnh hưởng của mức phân bón đến số củ con và hệ số nhân giống của cây khoai môn Bắc Kạn 
từ nuôi cấy mô trong sản xuất củ giống tại Chợ Đồn, Bắc Kạn

Công thức
Số củ con cấp 1/khóm (củ) Số củ con cấp 2/khóm 

(củ) Hệ số nhân giống

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
PB1G1 5,8 5,5 5,5 3,1 2,9 2,1 8,9 8,4 7,6
PB1G2 4,3 4,7 4,3 2,1 2,1 1,6 6,4 6,8 5,9
PB2G1 8,6 9,1 9,8 4,2 3,9 3,6 12,8 13,0 13,4
PB2G2 6,8 6,6 6,8 2,5 2,4 2,4 9,3 9,0 9,2
PB3G1 9,2 9,7 10,6 4,5 4,6 4,7 13,7 14,3 15,3
PB3G2 7,1 7,2 7,2 2,8 2,8 3,0 9,9 10,0 10,2
PB4G1 10,3 10,2 11,3 5,1 5,1 5,2 15,4 15,3 16,5
PB4G2 7,5 7,8 7,5 3,1 3,0 3,5 10,6 10,8 11,0
CV% 5,5 10,6 8,1 11,2 11,7 11,1 - - -
LSD.05 (G) 2,03 0,90 0,58 0,34 0,98 0,49 - - -
LSD.05 (PB) 0,52 1,02 0,80 0,49 0,49 0,46 - - -
LSD.05 (G*PB) 0,73 1,44 1,13 0,69 0,70 0,64 - - -
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Bảng 8. Ảnh hưởng của mức phân bón đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại chính 
trên ruộng khoai môn nhân từ nuôi cấy mô tại Chợ Đồn, Bắc Kạn

ha với khối lượng 20,6 - 21,3 gam/củ, đủ tiêu chuẩn 
làm giống (trồng từ củ giống cây thông thường có số 
củ con 346.500 - 356.400 củ/ha với khối lượng 21,4 
- 23,2 g/củ). Hệ số nhân giống đạt từ 14,4 - 15,2 lần 
cao hơn hệ số nhân giống trồng từ củ thông thường 
(hệ số nhân giống từ 10,5 - 10,8 lần). 

Bón phân với công thức PB4 (1,5 tấn phân HCSH 
+ 1000 kg vôi bột 100 kg N + 60 kg P2O5 + 80 kg 
K2O/ha + 4.155 ml phân bón lá Bloom & Fruit USA 
là phù hợp nhất để nhân giống từ cây nuôi cấy mô, 
cho năng suất thực thu đạt cao nhất ở cả 3 năm 2012, 

2013, 2014 tương ứng là 10,6 tấn/ha, 11,0 tấn/ha và 
11,6 tấn/ha, số củ con từ 504.900 củ/ ha - 544.500 
củ/ ha, hệ số nhân giống đạt từ 15,3 - 16,5 lần, cao 
hơn các công thức còn lại có ý nghĩa thống kê với độ 
tin cậy 95%. 

4.2. Đề nghị 
Khuyến cáo ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản 

xuất củ bi giống từ cây khoai môn Bắc Kạn nuôi cấy 
mô để mở rộng nhanh diện tích trồng khoai môn, 
tăng năng suất và tăng thu nhập cho người nông dân 
địa phương.

Công 
thức

Rệp sáp      
   (1 - 3)

Sương mai 
(1 - 9)

Bệnh đốm lá       
(1 - 9)

Bệnh thối mềm củ 
(1 - 9)

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
PB1G1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
PB1G2 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
PB2G1 1 1 1 3 3 3 3 5 5 3 3 5
PB2G2 1 1 1 3 5 3 5 5 5 5 5 5
PB3G1 1 1 1 3 3 3 3 5 5 3 3 3
PB3G2 1 1 1 5 3 5 3 5 5 5 5 5
PB4G1 1 1 1 5 3 3 3 5 5 5 3 3
PB4G2 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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E�ect of planting density and fertilizer on growth, development 
and propagation coe�cient of Backan tissue cultured taro 

Trinh �i �anh Huong, Nguyen �i Hanh,  
Pham �i Tuoi, Nguyen �i Ngoc Hue, Do Nang Vinh 

Abstract
�e purpose of the study was to determine appropriate planting density and level of fertilizer for producing more 
tubers from tissue cultured taro. Two-factor experiments (including varieties and planting densities of 2; 2.5; 3.3 
and 4 plants/m2; varieties and fertilizer backgrounds: background; background + 60 kg N, background + 80kgN and 
background + 100 kg N/ha). �e study were carried out in 3 years 2012 - 2014. �e results showed that the planting 
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density of 33,000 plants/ha was suitable for propagation of  tubers; tissue cultured taro plants gave multiplication 
coe�cient of 12.0 - 16.4 times higher than planting from ordinary tubers (multiplication coe�cient was 8.0 - 12.5 
times). Fertilizer application of 1.5 tons of bio-organic compost + 1000 kg of lime + 100 kg N + 60 kg P2O5 + 80 kg 
K2O/ha + 4.155 ml Bloom & Fruit USA was the most suitable for propagating tissue cultured plants; the number 
of cormels/cluster and the actual yield reached the highest in all three years: 11.3 cormels of level 1/cluster and 5.2 
cormels of level 2/cluster and 11.6 tons/ha, higher than the rest formulas.
Key words: Tissue cultured plant, propagation coe�cient, Bac Kan taro, planting density, fertilizer

Ngày nhận bài: 10/4/2017 
Người phản biện: TS. Trương Công Tuyện

Ngày phản biện: 20/4/2017 
Ngày duyệt đăng: 24/4/2017

1 Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Hiện nay trên thế giới cũng như trong nước 

đang có xu hướng sản xuất tăng cao các mặt hàng 
chè xanh, chè Ô long và các sản phẩm chè khác dưới 
dạng chè xanh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 
để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu (Nguyễn 
�ị Huệ, 1998; Đỗ Văn Ngọc và cs., 2013). Ngày nay, 
ở Việt Nam trong sản xuất chè cũng được chú trọng, 
công tác chọn tạo giống và nhập nội đã tuyển chọn, 
đánh giá được những giống chè mới có năng suất 
cao, chất lượng tốt, góp phần đa dạng hóa sản phẩm 
mặt hàng chè. Cùng với giống mới là nghiên cứu các 
biện pháp kỹ thuật trong đó kỹ thuật hái phù hợp 
với giống chè và đáp ứng yêu cầu sản xuất chè xanh 
là nội dung quan trọng đáp ứng yêu cầu sản xuất 
chè xanh có hiệu quả kinh tế (Đỗ Văn Ngọc, Nguyễn 
�ị Bình, 2009; Su Xingmao, 2004). Để chế biến chè 
xanh yêu cầu nguyên liệu búp non, khối lượng búp 
nhỏ, tỷ lệ cuống thấp, có hàm lượng tanin vừa phải, 
dưới 30% chất khô, khi chế biến sẽ cho sản phẩm chè 
xanh có chất lượng cao.

Trong những năm gần đây, Trung tâm Nghiên 
cứu và Phát triển Chè - Viện Khoa học kỹ thuật 
Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc đã nghiên cứu 
và đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận các 
giống chè mới, các TBKT về quy trình canh tác và 
quy trình chế biến chè xanh, chè Ô long,... ở một số 
giống chè: LDP1, �úy Ngọc, Phúc Vân Tiên, Kim 
Tuyên, PH8, PH10,... Từ các giống chè mới này có 
thể chế biến ra các loại chè đặc sản chất lượng cao 
theo các dạng sản phẩm đặc sản của Trung Quốc, 
Đài Loan, Nhật Bản. Để sử dụng giống chè PH10 
vào sản xuất nguyên liệu chế biến chè xanh dạng 
Sencha trong điều kiện sản xuất ở các vùng chè của 
Việt Nam, phải áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp 
thì mới có nguyên liệu chất lượng tốt. Xuất phát từ 
nhu cầu thực tế đó, cần tiến hành nghiên cứu nội 
dung: “Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật hái để 
sản xuất nguyên liệu chế biến chè xanh dạng Sencha 
từ giống chè PH10 tại Phú �ọ”.

ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT THU HÁI ĐỂ SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU 
CHẾ BIẾN CHÈ XANH DẠNG SENCHA TỪ GIỐNG CHÈ PH10 TẠI PHÚ THỌ

 Đặng Văn �ư1, Nguyễn �ị Phúc1, Trần Xuân Hoàng1

TÓM TẮT
Hái chè là một khâu quan trọng đặc thù trong toàn bộ kỹ thuật trồng chè, vì hái chè là khâu cuối cùng của biện 

pháp kỹ thuật trồng trọt nhưng lại là khâu đầu tiên của quá trình chế biến, cho nên hái chè ảnh hưởng trực tiếp tới 
sản lượng và phẩm chất chè. Kết quả nghiên cứu về kỹ thuật hái cho giống chè PH10 để sản xuất nguyên liệu chế biến 
chè xanh dạng Sencha tại Phú �ọ cho thấy: Công thức hái búp 1 tôm 3 lá năng suất đạt 9,49 tấn/ha bằng 30,89% và 
hái búp 1 tôm 4 lá năng suất đạt 10,73 tấn/ha bằng 48% so với công thức hái búp 1 tôm 2 lá; Các công thức hái 1 tôm 
2 lá, hái 1 tôm 3 lá, và hái 1 tôm 4 lá có hàm lượng tanin, chất hòa tan, axit amin, đường khử có sự chênh lệch thấp. 
�ử nếm cảm quan giữa các công thức thí nghiệm thì công thức hái 1 tôm 2 lá có chất lượng chè xanh dạng Sencha 
tốt nhất và điểm thử nếm đạt cao nhất (16,4 điểm) so với công thức hái 1 tôm 3 lá và 1 tôm 4 lá; Các công thức hái 
khác nhau có mật độ sâu hại đều ở dưới ngưỡng phòng trừ.

Từ khóa: Hái chè, giống chè PH10, chè Sencha, nguyên liệu


